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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật 

giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1798/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 về tổ 

chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân 

huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi Báo cáo viên pháp 

luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng 

trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khuyến khích Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tích 

cực tham gia cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật của đội ngũ Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên pháp luật. 

- Tham gia cuộc thi góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn quan 

tâm, triển khai tạo điều kiện cho các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật 

tham gia cuộc thi. 

- Nội dung, cách thức tổ chức cuộc thi phải trọng tâm, trọng điểm, thiết 

thực, phù hợp với đối tượng dự thi. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đối tượng dự thi; tạo không khí sôi 

nổi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo Báo cáo viên pháp 

luật, Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Tam Đường. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia dự thi 

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện công nhận bằng Quyết định. UBND huyện lựa chọn Báo cáo viên pháp 

luật tại các cơ quan, đơn vị theo các khối, cụ thể: Khối các cơ quan nhà nước: 2 
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báo cáo viên pháp luật (phòng Nội vụ, phòng Tư pháp); khối Đảng: 01 đồng chí 

(Ban Dân vận Huyện ủy); Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 01 đồng chí 

(Huyện đoàn) khối các cơ quan tố tụng 01 đồng chí (Tòa án nhân dân huyện). 

Ngoài ra, khuyến khích các Báo cáo viên pháp luật đã được Chủ tịch UBND 

huyện công nhận tham gia cuộc thi do tỉnh phát động (Có danh sách kèm theo). 

- Tuyên truyền viên pháp luật được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

công nhận bằng Quyết định. 

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Lai Châu. 

3. Cách thức tổ chức thi: 

- Mỗi Báo cáo viên pháp luật cấp huyện tham gia dự thi gửi 1 video hùng 

biện theo chủ đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng do Ban Tổ chức đưa ra. 

- Đối với cấp xã: mỗi xã, thị trấn gửi tối thiểu 1 video hùng biện theo chủ 

đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng do Ban Tổ chức đưa ra. 

* Lưu ý: Khuyến khích các Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là 

người dân tộc thiểu số, thực hiện bài hùng biện bằng tiếng dân tộc thiểu số và 

tiếng phổ thông. Các video gửi dự thi đảm bảo chất lượng, phù hợp với đối 

tượng người nghe và tình hình thực tế ở cơ sở. 

Trong quá trình triển khai cuộc thi, các đơn vị đảm bảo biện pháp về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

4. Nội dung thi  

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức biên soạn đề 

cương phổ biến pháp luật, bài thuyết trình; kỹ năng tuyên truyền miệng. 

5. Thu, nộp bài thi 

- Thời gian nộp video: Trước ngày 20/7/2021. 

- Địa điểm nộp bài: Phòng Tư pháp huyện tập hợp các video do các cá 

nhân dự thi và nộp cho Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 25/7/2021. 

- Cách thức nộp video dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong 

Thể lệ của cuộc thi (UBND huyện sẽ gửi ngay sau khi nhận được thể lệ của Ban 

Tổ chức). 

6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn làm đĩa CD 

và kinh phí phát sinh liên quan đến cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí dành 

cho công tác Phổ biến giáo dục pháp luật cấp cho phòng Tư pháp năm 2021. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở tạo điều kiện, bố trí kinh phí cho Báo 

cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc thi. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở triển 

khai thực hiện Cuộc thi hiệu quả, thiết thực. 

 - Tiếp nhận thể lệ cuộc thi từ Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh và cung cấp 

cho đối tượng tham gia cuộc thi. 

 - Tập hợp các video dự thi, phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình huyện 

gửi video dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 25/7/2021 đảm bảo yêu cầu. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứng cuộc thi đảm bảo đúng thời gian 

quy định. 

 - Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cuộc thi đảm bảo đúng quy định. 

3. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện 

- Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của 

huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Hỗ trợ các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật quay video bài 

thuyết trình (nếu cần) và làm đĩa CD theo yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi. 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Các cơ quan, đơn vị có Báo cáo viên pháp luật tham gia dự thi đôn đốc, 

tạo điều kiện cho các Báo cáo viên pháp luật hoàn thành bài thuyết trình đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức tuyên truyền về 

cuộc thi tới toàn bộ Tuyên truyền viên pháp luật. Động viên, vận động, tạo mọi 

điều kiện thuận lợi cho Tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc thi đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu năm 2021 của UBND huyện Tam Đường./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Sùng Lử Páo 



DANH SÁCH  

Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật huyện Tam Đường 

(Kèm theo Kế hoạch số   831 /KH-UBND ngày 29/6/2021 

 của UBND huyện Tam Đường) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Số Quyết 

định công 

nhận 

A Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 

1 Nguyễn Thị Nhàn 1983 Nữ Kinh Trưởng phòng Tư pháp 431/QĐ-

UBND ngày 

28/4/2021 

của Chủ tịch 

UBND 

huyện Tam 

Đường 

2 Lê Trọng Chiến 1985 Nam Kinh Chuyên viên phòng Tư pháp 

3 Bạch Thái Dũng 1959 Nam Kinh Chủ tịch Hội cựu chiến binh 

4 Phùng Đình Thành 1971 Nam Mường CTV-Chủ nhiệm chính trị 

5 Đặng Đình Anh 1984 Nam Kinh Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

6 Trần Văn Thắng 1980 Nam Kinh P.Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng 

7 Nguyễn Hồng Sơn 1979 Nam Kinh P. Trưởng phòng NN&PTNT 

8 Trần Thị Hoa 1979 Nữ Kinh Chuyên viên Hội phụ nữ 

9 Sùng A Súa 1973 Nam Mông Trưởng công an huyện 

10 Tẩn Xuân Hùng 1980 Nam Dao Phó Trưởng công an huyện 

11 Đào Thị Hương 1985 Nữ Kinh Phó trưởng phòng TNMT 

12 Trần Ngọc Quang 1985 Nam Kinh Chuyên viên phòng TNMT 

13 Bùi Văn Hiệp 1976 Nam Kinh Chấp hành viên Chi cục THA 

14 Đỗ Khắc Tùng 1985 Nam Kinh Thư ký Chi cục Thi hành án 

15 Vũ Văn Luận 1982 Nam Kinh Trưởng phòng Nội vụ 

16 Nguyễn Xuân Khắc 1976 Nam Kinh Phó Trưởng phòng Nội vụ 

17 Giàng Quyết Thắng 1983 Nam Mông Chuyên viên phòng Nội vụ 

18 Tao Văn Giót 1990 Nam Lự Bí thư huyện Đoàn 

19 Phạm Minh Phương 1981 Nam Kinh Chủ tịch Hội nông dân 

20 Đặng Văn Hữu 1992 Nam Kinh Kiểm sát viên - Viện KSND 

21 Đặng Văn Huấn 1984 Nam Kinh Kiểm tra viên - Viện KSND 

22 Dương Văn Quân 1980 Nam Kinh PGĐ- Trung tâm Y tế huyện 

23 Cao Thị Hóa 1992 Nữ Mường Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

24 Sùng A Thắng 1991 Nam Mông Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

25 Phùng Văn Toàn 1980 Nam Kinh Phó Trưởng đài  TT-TH 

26 Nguyễn Trí Công 1981 Nam Kinh P.Trưởng phòng Văn hóa 

27 Phạm Quang Đán 1975 Nam Kinh P.Trưởng phòng LĐTB&XH 
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28 Nguyễn Tiến Tài 1975 Nam Kinh Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện 

29 Nguyễn Văn Trình 1982 Nam Kinh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện 

30 Nguyễn Thị Hồng Vân 1981 Nữ Kinh Phó Trưởng Ban dân vận 

31 Lâm Văn Huy 1978 Nam Kinh Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện 

32 Nguyễn Minh Chiều 1978 Nam Kinh Phó Trưởng phòng GD - ĐT 

33 Phạm Danh Tuyên 1978 Nam Kinh Phó Trưởng ban Quản lý RPH 

Tổng cộng: 33 đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 

B Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 

I Xã Bản Bo 

1 Đèo Văn Tình 
1974 Nam Thái Chủ tịch UBND xã 84/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2020 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Bản Bo 

2 Vũ Thị Tám 1986 Nữ Kinh Công chức Tư pháp- Hộ tịch 

3 Phạm Thị Duyên 1992 Nữ Kinh Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

4 Nông Thị Lệ 1992 Nữ Thái CT. Hội LHPN 

5 Nguyễn Duy Thắng 1986 Nam Kinh Công chức Văn hóa – Xã hội 

6 Đinh Bá Thinh 1982 Nam Kinh CT. Hội CCB 

7 Đèo Văn Tây 1979 Nam Thái Trưởng ban CHQS 

8 Lường Văn Ngắm 1985 Nam Thái CT. HND 

9 Đỗ Trọng Thặng 1989 Nam Kinh CT.MTTQ 

10 Đèo Thị Thành 1991 Nữ Thái Bí thư Đoàn  

11 Vũ Công Kiệm 1992 Nam Kinh Công chức Văn hoá – Xã hội 

12 Nguyễn Thị Hà Giang 1996 Nữ Kinh Công chức Văn phòng - Tk 

13 Nguyễn Thị Tú 1986 Nữ Kinh Công chức Địa chính- NN 

14 Vũ Ngọc Quyết 1988 Nam Kinh Công chức Địa chính – XD 

15 Trần Xuân Trường 1982 Nam Kinh Công chức Địa chính – ĐĐ 

II Xã Bản Giang 

1 Đoàn Văn Nhưỡng 1978 Nam Kinh Chủ tịch UBND xã 27/QĐ-

UBND ngày 

05/4/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Bản Giang 

2 Lò Văn Minh 1975 Nam Giáy Công chức Tư pháp 

3  Phạm Thị Huyền 1993 Nữ Kinh  Công chức Tư pháp 

4 Giàng A Châu 1986 Nam Giáy Trưởng CA xã 

5 Nguyễn Văn Phong 1989 Nam Kinh Công chức địa chính 

6 Phạm Văn Quang 1992 Nam Kinh Công chức ĐC xây dựng 

7 Sẻ Văn Đài 1986 Nam Giáy Chỉ huy trưởng quân sự  
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8 Trần Văn Lệ 1986 Nam Giáy Văn hóa – TDTT 

9 Phạm Thị Bảo Yến 1990 Nữ Kinh Văn hóa - XH 

III Xã Bản Hon 

1 Lò Văn Lả 
1968 Nam Lự 

Phó Chủ tịch UBND xã  
22/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2020 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Bản Hon 

2 Giàng Văn Xi 
1991 Nam Giáy 

Tư pháp – Hộ tịch  

3 Lò Văn Giọt 
1989 Nam Lự 

CT Hội Nông dân xã 

4 Hoàng Xuân Lập 
1986 Nữ Kinh 

Tư pháp – Hộ tịch  

5 Đặng  Thị Hoa 
1993 Nữ Kinh 

Địa chính - Đất đai 

6 Lù Văn Dũng 
1987 Nam Giáy 

Trưởng CA xã 

7 Lò Thị Đi 
1986 Nữ Lự 

Văn hóa – Thông tin 

8 Quàng Thị Sơn 
1989 Nữ Thái 

Văn hóa – Xã hội 

9 Lò Văn Cum 1968 Nam Lự Chỉ huy trưởng BCH QS 

10 Tao Thị Kẻo 
1990 Nữ Lự 

CT Hội LHPN  xã  

11 Tao Văn Bun 
1991 Nam Lự 

BT Đoàn TNCSHCM xã 

12 Lò  Thị Hà 
1977 Nữ Thái 

CTMTTQ Việt Nam xã 

13 Lò Văn Khằm 
1961 Nam Lự 

CT Hội CCB xã 

IV Xã Bình Lư 

1 Hoàng Văn Phưởng 
1977 Nam Giáy Chủ tịch UBND 184/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2020 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Bình Lư 

2 Lò Văn Đỉnh 1973 Nữ Thái Chủ tịch MTTQ xã 

3 Đỗ Thị Huế 1993 Nữ Kinh Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

4 Lò Thị Nhu 1995 Nữ Thái Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

5 Pờ Thị Lợi 1989 Nữ Dao Công chức Văn hóa – Xã hội 

6 Lương Thị Quỳnh Lâm 1993 Nữ Kinh Công chức Văn hóa – xã hội 

7 Đèo Thị Thương 1988 Nữ Thái Chủ tịch HLHP nữ xã 

8 Lò Văn Phương 1984 Nam Thái Cán bộ dân số 

9 Vân Văn Sum 1984 Nam Thái Chỉ huy trưởng quân sự 

10 Lò Văn Hào 1983 Nam Thái Chủ tịch HND 

11 Vũ Thị Sen 1990 Nữ Kinh Công chức Địa chính - Đất Đai 

12 Bùi Thị Hồng Khánh 1992 Nữ Kinh Bí thư Đoàn thanh niên 

V Xã Giang Ma 

1 Phạm văn Kiện 1981 Nam Kinh Chủ tịch UBND xã 55/QĐ-

UBND ngày 

06/5/2021 

2 Lưu Thị Lan Hương 1987 Nữ Thái Tư pháp – Hộ tịch  

3 Sùng A Phử 1977 Nam Mông CTUBMTTQ xã  
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4 Ma A Tủa 1987 Nam Mông Bí thư Đoàn thanh niên  của Chủ tịch 

UBND xã 

Giang Ma 

5 Sùng A Vảng 1988 Nam Mông Chủ tịch HND xã  

6 Giàng A Sinh 1970 Nam Mông Công chức Văn hóa thông tin  

7 Ma A Chiếu 1975 Nam Mông Chủ tịch Hội CCB xã  

8 Tòng Thị Diên 1982 Nữ Thái Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã  

9 Lý A Cu 1991 Nam Mông Công chức Địa chính đất đai  

10 Hoàng Đình Vương 1990 Nam Kinh Công chức Địa chính xã  

VI Xã Hồ Thầu 

1 Quách Tá Thiện 1977 Nam Kinh Chủ tịch UBND xã 73/QĐ-

UBND ngày 

07/9/2018 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Hồ Thầu 

2 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Nữ Kinh Tư pháp – Hộ tịch  

3 Nguyễn Văn Thành 1991 Nam Kinh Tư pháp – Hộ tịch  

4 Lý Thị Sóng 1986 Nữ Giáy Công chức Văn phòng-TK 

5 Nguyễn Thị Hường 1991 Nữ Kinh Công chức Địa chính - Đất Đai 

6 Châu Thị Mây 1988 Nữ Dao Công chức Địa chính - NN 

7 Vũ Ngọc Hiệp 1987 Nam Kinh Công chức Địa chính – XD 

8 Phàn A Páo 1990 Nam Dao Công chức Văn hóa – xã hội 

9 Lò Văn Muôn 1984 Nam Thái Công chức Văn hóa -TT 

10 Giàng A Nâu 1987 Nam Mông Chỉ huy trưởng quân sự 

11 Phùng Đức Huấn 1987 Nam Kinh Công chức Kế toán 

VII Xã Khun Há 

1 
Cứ A Sở 

1986 Nam Mông 
Chủ tịch UBND xã  

327/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Khun Há 

2 
Tao Văn Én 

1988 Nam Lự 
Tư pháp – Hộ tịch  

3 
Lò Văn Út 

1984 Nam Thái 
Chủ tịch UBMTTQ xã  

4 
Lù A Vảng 

1990 Nam Mông 
Bí thư ĐTN  

5 
Cứ A Sủ 

1988 Nam Mông 
Chủ tịch HCCB  

6 
Cứ A Làng 

1986 Nam Mông 
Chủ tịch HND  

7 
Tòng Thị Phấn 

1984 Nữ Thái 
Chủ tịch HLHPN  

8 
Hảng A Thái 

1991 Nam Mông 
Trưởng Công an  

9 
Cứ A Hàng 

1994 Nam Mông 
Chỉ huy trưởng quân sự  
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10 
Nguyễn Hữu Vinh 

1980 Nam Kinh 
Công chức Văn phòng-TK  

11 
Nguyễn Văn Tân 

1991 Nam Kinh 
Công chức Địa chính đất đai  

12 
Bùi Xuân Hoàn 

1992 Nam Kinh 
Công chức Văn Hóa xã hội  

13 
Lò Thị Ún 

1990 Nữ Giáy 
Công chức địa chính NN  

14 
Lù A Lừ 

1982 Nam Mông 
Công chức Văn hóa TT&DL  

15 
Nguyễn Thanh Sơn 

1982 Nam Kinh 
Công chức Văn phòng - TK  

VIII Xã Nà Tăm 

1 
Nguyễn Văn Chiến 

1978 Nam Kinh Chỉ tịch UBND xã 56/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Nà 

Tăm 

2 
Nguyễn Tiến Hoàn 

1982 Nam Kinh Tư pháp – Hộ tịch  

3 
Phạm Thị Hiệp 

1986 Nữ Kinh Công chức VH-TT 

4 
Sùng A Dinh 

1982 Nam Mông Trưởng Công an xã 

5 
Lò Văn Thum 

1989 Nam Lào Chủ tịch MTTQ xã 

6 
Lò Văn Chai 

1961 Nam Lào Chủ tịch HCCB xã 

7 
Vàng Văn Ngân 

1989 Nam Lào Chủ tịch HND xã 

8 
Lò Thị Pỏm 

1995 Nữ Lào Chủ tịch HPN xã 

9 
Lò Văn Nện 

1988 Nam Thái Địa chính xây dựng 

10 
Lường Văn Chợ 

1984 Nam Thái Địa chính đất đai 

11 
Vàng Văn Điêu 

1992 Nam Lào Chỉ huy trưởng quân sự  

12 
Lò Văn Ngân 

1994 Nam Lào Bí thư đoàn TN 

IX Xã Nùng Nàng 

1 Hảng A Nhà 1986 Nam Mông Phó Chủ tịch UBND 26/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2020 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Nùng Nàng 

2 Lục Thu Hiền 1987 Nữ Hoa Tư pháp - Hộ tịch 

3 Vàng A Nhà 1990 Nam Mông Tư pháp - Hộ tịch 

4 Ngô Văn Sỹ 1988 Nam Kinh Địa chính – xây dưng 

5 Phàn A Thắng 1991 Nam Dao Văn hóa thông tin 

6 Nguyễn Thị Phượng 1990 Nữ Kinh Địa chính Đất đai-TNMT 

7 Hảng A Kỷ 1977 Nam Mông Trưởng BCH Quân sự 

8 Ma A Phử 1990 Nam Mông Chủ tịch HND 

9 Hầu Thị Mỉ 1992 Nữ Mông Chủ tịch HLHPN 

10 Ma A Sà 1992 Nam Mông Chủ tịch HCCB 

11 Lù Thị Dua 1996 Nữ Mông Bí thư  Đoàn TNCSHCM 

12 Chang A Khài 1990 Nam Mông Chủ tịch UBMTTQ 

13 Sùng A Hồ 1987 Nam Mông Văn hóa xã hội 

14 Lường Văn Hùng 1984 Nam Thái Trưởng Công an 
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X Xã Sơn Bình 

1 
Phạm Văn Định 

1985 Nam Kinh 
Chủ tịch UBND xã  

11/QĐ-

UBND ngày 

08/02/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Sơn Bình 

2 
Quàng Văn Vịnh 

1988 Nam Thái 
Tư pháp – Hộ tịch  

3 
Vũ Đình Luận 

1991 Nam Kinh 
Tư pháp – Hộ tịch  

4 
Hạng A Sính 

1993 Nam Mông 
CTUBMTTQ xã  

5 
Giàng A Cháng 

1972 Nam Mông 
Trưởng công an xã  

6 
Trần Thị Lượt 

1973 Nữ Kinh 
CTHLHPN xã - Thành viên 

7 
Hà Văn Thức 

1989 Nam Tày 
Công chức Văn hóa thông tin  

8 
Vàng Văn Luân 

1988 Nam Thái 
Công chức Địa chính XD  

9 
Hoàng Thị Oanh 

1988 Nữ Kinh 
Công chức Văn Hóa TBXH  

10 
Nguyễn Ngọc Hiền 

1989 Nam Kinh 
Công chức Địa chính đất đai  

11 
Lù A Lâu 

1984 Nam Mông 
Chỉ huy trưởng quân sự xã  

12 
Hàng A Tươi 

1997 Nam Mông 
Bí thư đoàn Thanh Niên xã  

XI Xã Tả Lèng 

1 
Nguyễn Chí Hội 

1976 Nam Kinh 
Chủ tịch UBND xã  

16/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Tả 

Lèng 

2 
Hảng A Chờ 

1989 Nam Mông 
Tư pháp – Hộ tịch  

3 
Hảng Anh Dũng 

1985 Nam Mông 
CTUBMTTQ xã  

4 
Giàng A Trư 

1982 Nam Mông 
Trưởng công an xã  

5 
Hoàng Thị Quế 

1972 Nữ Kinh 
Công chức Văn phòng TK  

6 
Phàn A Ếm 

1986 Nam Dao 
Công chức Văn hóa thông tin  

7 
Sìn Páo Hồ 

1991 Nam Dao 
Công chức Tư pháp hộ tịch  

8 
Vũ Thị Huề 

1991 Nữ Kinh 
Công chức Văn Hóa TBXH  

9 
Ma A Lử 

1978 Nam Mông 
Công chức Địa chính đất đai  

10 
Liều A Tráng 

1986 Nam Mông 
Chỉ huy trưởng quân sự xã  

XII Thị trấn Tam Đường 

1 
Phong Văn Tiến  1976 Nam Thái Chủ tịch 

212/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2021 

của Chủ tịch 

UBND Thị 

trấn Tam 

Đường 

2 
Nguyễn Hoàng Sơn 1985 Nam Kinh Phó chủ tịch 

3 
Vũ Thị Vân 1984 Nữ Kinh Tư pháp – hộ tịch 

4 
Phạm Thị Thúy 1979 Nữ  Văn phòng – Thống kê 

5 
Trần Đăng Hùng 1994 Nam Kinh Chỉ huy trưởng BCHQS  

6 
Bùi Thế Anh 1993 Nam Kinh Địa chính 

7 
Hù Thị Thoa 1991 Nữ Giáy Tư pháp – hộ tịch 

8 
Nguyễn Thị Thanh Hà 1990 Nữ Kinh Văn phòng – Thống kê 

9 
Vũ Thị Hằng 1985 Nữ Kinh Địa chính 

10 
Nguyễn  Thị Mận 1974 Nữ Kinh Văn hóa – Xã hội 

11 
Đặng Thị Thoa 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nữ  Kinh Văn hóa – Xã hội 
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12 
Nguyễn Văn Duy 1993 Nam Kinh CT.MTTQ 

13 
Lò Thị Thanh 1990 Nữ Thái CT. HPN 

14 
Nguyễn Duy Cường 1993 Nam Kinh Bí thư đoàn 

15 
Vũ Đức Long 1992 Nam Kinh Địa chính 

16 
Vàng Văn Long 1991 Nam Thái CT. HND 

17 
Từ Hữu Hồi 1977 Nam Kinh Kế toán 

XIII Xã Thèn Sin 

1 
Thùng Văn khiếm 

1984 Nam Thái 
CT UBND xã 

36/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2020 

của Chủ tịch 

UBND xã 

Thèn Sin 

2 
Nguyễn Văn Thắng 

1987 Nam Kinh 
Tư pháp hộ tịch  

3 
Liềm Thị Thanh 

1988 Nữ Thái 
Văn hóa thông tin  

4 
Nguyễn Thị Hường 

1980 Nữ Kinh 
Kế toán  

5 
Điêu Văn Trung 

1987 Nam Thái 
Trưởng công an xã  

6 
Bùi Đình Thành 

1971 Nam Kinh 
Quân sự  

7 
Nguyễn Thị Thảo 

1993 Nữ Kinh 
Tư pháp hộ tịch  

8 
Nguyễn Thành Đạt  

1996 Nam Kinh 
Địa chính đất đai  

9 
Hà Thị Vên 

1987 Nữ Thái 
Địa chính xây dựng  

10 
Trần Hữu Như 

1964 Nam Kinh 
CT.MTTQ xã  

11 
Lò Văn Họa 

1986 Nam Giáy 
CT.Hội CCB xã  

12 
Giàng A Tủa 

1987 Nam Mông 
CT.Hội Nông dân xã  

13 
Trần Hữu Quang 

1996 Nam Kinh 
Bí thư Đoàn TNCSHCM xã  

14 
Vàng Thị Nga 

1984 Nữ Thái 
CT Hội LHPN xã  

Tổng cộng 164 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 
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